
BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ệ ' Ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33 3 /QĐ-BNV Hà Nội, ngày 20 tháng6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng
5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 
tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và 
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC (VpCP);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, SNV các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm Công nghệ thông tin (đăng tải website);
- Lưu: VT, Ban TđKtTW, Vp (VTlT&KSTTHc).

KT. BỘ TRƯỞNG



THỦ TỤ 
KHEN Th

PHỤ LỤC
ỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC t h i  đ u a , 

Ạm  VI QUẢN LÝ n h à  n ư ớ c  c ủ a  b ộ  n ộ i  v ụ
'theo Quyết định số  63 7 /QĐ-BNV  
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ 
SUNG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI QUẢN 
LÝ NHÀ Nư ớ C CỦA BỘ NỘI VỤ

STT M ã TTHC Tên thủ tục 
hành chính

rri /VTên 
VBQPPL 

quy định nội 
dung sửa đổi, 

bổ sung

Lĩnh vực Cơ quan 
thực hiện

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

1 1.012426

Thủ tục tặng, 
truy tặng "Huy 
chương Thanh 
niên xung 
phong vẻ 
vang" cho cá 
nhân theo 
công trạng

Nghị định số 
129/2025/NĐ- 

CP ngày 
11/6/2025 của 
Chính phủ quy 
định về phân 

định thẩm 
quyền của 

chính quyền 
địa phương 02 
cấp trong lĩnh 
vực quản lý 

nhà nước của 
Bộ Nội vụ

Quản lý 
nhà nước 

về thi đua, 
khen 

thưởng

Bộ Nội vụ 
(Ban Thi 

đua - Khen 
thưởng 
Trung 
ương)

2 1.013263

Thủ tục xét 
tặng danh hiệu 
vinh dự Nhà 
nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh 
hùng”

Quản lý 
nhà nước 

về thi đua, 
khen 

thưởng

Bộ Nội vụ 
(Ban Thi 

đua - Khen 
thưởng 
Trung 
ương); ̂  

UBND cấp 
xã

3 1.013264

Thủ tục xét 
truy tặng danh 
hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà 
mẹ Việt Nam 
anh hùng”

Quản lý 
nhà nước 

về thi đua, 
khen 

thưởng

Bộ Nội vụ 
(Ban Thi 

đua - Khen 
thưởng 
Trung 
ương); ̂  

UBND cấp 
xã
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

I. Thủ tục tặng, truy  tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 
vang” cho cá nhân theo công trạng

1. T rình tự  thực hiện

- Bước 1: Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của Thanh niên xung 
phong lập hồ sơ đề nghị theo quy định, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Thanh niên xung phong đăng ký cư trú (đối với 
trường hợp còn sống) hoặc nơi cư trú trước khi tham gia Thanh niên xung phong 
(đối với Thanh niên xung phong đã hy sinh, từ trần).

- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

+ Công bố công khai danh sách các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng 
“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên các phương tiện truyền thông 
hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời 
hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

+ Phối hợp với Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp 
(nếu có) thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên 
xung phong vẻ vang”.

+ Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã (có mời thêm đại 
diện Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp nếu có) để xem 
xét, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã các trường hợp đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng 
đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng, phối hợp với Hội 
(Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong cùng cấp (nếu có) tổ chức thẩm định 
hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

+ Tổ chức họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh để xem xét, tham 
mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các trường hợp đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ/Ban Thi đua - Khen thưởng 
Trung ương) xem xét, đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều kiện, 
tiêu chuẩn theo quy định.

- Bước 4: Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) xem xét hồ 
sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết; sau đó tiến hành làm các thủ tục 
theo quy định.



3

- Bước 5. Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan liên quan 
(nếu có); trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định khen 
thưởng.

- Bước 6: Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng, truy tặng “Huy 
chương Thanh niên xung phong vẻ vang” hoặc Thủ tướng Chính phủ xét, không 
trình Chủ tịch nước quyết định khen thưởng.

2. Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ các ngày làm việc trong tuần tại Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương) hoặc qua đường bưu chính, hoặc qua các phương thức 
điện tử khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Đối với đối tượng thực hiện là Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của 
Thanh niên xung phong.

Hồ sơ đề nghị của Thanh niên xung phong có 01 bộ (bản chính), gồm:

- Bản khai đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 
theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 28/2024/NĐ-CP.

Trường hợp Thanh niên xung phong già, yếu hoặc đã hy sinh, từ trần thì do 
đại diện thân nhân đứng tên lập bản khai theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I kèm theo 
Nghị định 28/2024/NĐ-CP.

- Một trong các giấy tờ sau đây đảm bảo tính pháp lý chứng minh là Thanh 
niên xung phong:

+ Thẻ đội viên Thanh niên xung phong; Quyết định, lý lịch, trong đó ghi rõ 
là Thanh niên xung phong và phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong; Giấy tờ 
do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi Thanh niên xung phong trở về địa phương 
như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý Thanh niên xung 
phong; Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen trong thời 
gian tham gia lực lượng Thanh niên xung phong; Giấy chứng nhận tham gia 
Thanh niên xung phong; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ. 
Thông tin cần thể hiện rõ thời gian đi Thanh niên xung phong.

+ Giấy chứng nhận Thanh niên xung phong của Hội (Ban Liên lạc) Cựu 
Thanh niên xung phong cấp tỉnh xác nhận thời gian đi và thời gian hoàn thành 
nhiệm vụ trở về của Thanh niên xung phong.

+ Văn bản xác nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong của cơ quan 
có thẩm quyền theo quy định hiện hành kèm theo tài liệu minh chứng cá nhân đi 
Thanh niên xung phong tại phiên hiệu đơn vị đó hoặc Quyết định hưởng trợ cấp, 
hưởng chính sách đối với Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc của cơ quan có thẩm quyền ban hành kèm theo danh 
sách Thanh niên xung phong.
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+ Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên có thể hiện thời gian tham gia Thanh 
niên xung phong khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 
14/4/1999 có hiệu lực thi hành; riêng đối với Thanh niên xung phong cơ sở miền 
Nam, lý lịch khai trước năm 1995. Lý lịch đảng viên được sao y bản chính và có 
xác nhận của cấp ủy đảng nơi đảng viên sinh hoạt.

- Đối với trường hợp được công nhận là liệt sĩ thì hồ sơ đề nghị gồm Bản 
khai Thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ đã được công nhận là Liệt 
sĩ theo Mẫu số 02 tại Phụ lục này và bản sao y Bằng công nhận Liệt sĩ hoặc Bằng 
Tổ quốc ghi công hoặc các giấy tờ xác nhận là liệt sĩ của cấp có thẩm quyền.

b) Đối với hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề nghị 
khen thưởng.

Hồ sơ có 01 bộ (bản chính), gồm:

- Tờ trình kèm theo danh sách các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy 
chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và các tệp tin điện tử của hồ sơ đề nghị 
khen thưởng.

- Biên bản họp xét các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương 
Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 
vang” của Thanh niên xung phong.

c) Đối với hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ/Ban Thi đua - 
Khen thưởng Trung ương) xem xét, đề nghị khen thưởng.

Hồ sơ gửi Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương): 01 bộ (bản 
chính) và các tệp tin điện tử (file word và file pdf) của hồ sơ đến Bộ Nội vụ qua 
phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua - Khen 
thưởng”, trừ hồ sơ khen thưởng có nội dung bí mật nhà nước. Hồ sơ, gồm:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm theo danh sách các trường hợp 
đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.

- Biên bản họp xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp tỉnh (thành 
phần họp có mời thêm đại diện Hội (Ban Liên lạc) Cựu Thanh niên xung phong 
cùng cấp).

- Hồ sơ đề nghị của Thanh niên xung phong theo quy định tại điểm a nêu trên.

d) Hồ sơ Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ gồm: Tờ trình của Bộ Nội 
vụ kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng và các tệp tin điện tử của hồ sơ khen 
thưởng (trừ hồ sơ khen thưởng có nội dung bí mật nhà nước).

4. Thời hạn giải quyết

- Ủy ban nhân cấp xã trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề nghị khen thưởng 
đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
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- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Nội vụ/Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương) xem xét, đề nghị khen thưởng đối với các trường hợp đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước quyết định 
tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước trong thời 
hạn 10 ngày làm việc, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) sao, 
gửi quyết định khen thưởng đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình khen thưởng.

- Sau khi nhận được quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, trong thời 
hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen 
thưởng cho các trường hợp được khen thưởng; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo 
việc tổ chức trao tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho các 
trường hợp được khen thưởng đảm bảo trang trọng theo quy định.

- Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, sau thời gian 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan các cấp thông báo bằng văn bản 
trả lại hồ sơ đề nghị khen thưởng cho đơn vị trình khen thưởng.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ 
Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian tại ngũ từ đủ 24 tháng trở lên.

- Thanh niên xung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng 
chiến, bảo vệ Tổ quốc, đã được công nhận liệt sĩ.

- Tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng, truy tặng “Huy chương 
Thanh niên xung phong vẻ vang”.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của Chủ tịch nước tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 
phong vẻ vang”.

8. Lệ phí

Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai

Báo cáo thành tích theo mẫu tại phụ lục kèm theo Nghị định số 28/2024/NĐ- 
CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ.
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10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Mốc thời gian để tính khen thưởng:

- Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 
đến ngày 20 tháng 7 năm 1954.

- Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ từ ngày 21 tháng 7 năm 1954 đến 
ngày 30 tháng 4 năm 1975:

+ Chống đế quốc Mỹ ở miền Bắc;

+ Chống đế quốc Mỹ ở miền Nam;

+ Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5 năm 1972 đến tháng 12 năm 
1975.

- Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc:

+ Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 07 tháng 01 
năm 1979;

+ Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 
12 năm 1988;

+ Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng
12 năm 1988;

+ Làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Cam-pu-chia từ tháng 01 năm 1979 đến 
ngày 31 tháng 8 năm 1989;

+ Truy quét Ful-rô từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992.”

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022.

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ Quy định chi 
tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 
vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Nội vụ.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

BẢN KHAI
Đề nghị tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Mẫu số 01

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
1. Họ và tê n ...............................Số CCCD:..................................................

2. Ngày tháng năm sinh: ............... Giới tính: .......................

3. Quê quán: .......................................................................

4. Nơi ở hiện n ay :......................................................................................
5. Thành phần bản thân :....................................................................................

6. Dân tộ c :.................................. Tôn g iáo :...................................................

7. Chức vụ hiện nay.........................................................................................

8. Ngày tham gia TN X P:...................................................................................

9. Nơi đi TN X P:............................................................................................

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày ..... / ..... / ........đến ngày ..../ ....../ .....
11. Đơn vị TN X P:............................................................................................

12. Địa bàn hoạt động chủ y ếu :.........................................................................

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐẾN
NAY

Từ tháng, năm Đến tháng, năm Làm việc gì Năm Tháng Ngày

III. KHEN THƯỞNG
Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? 

(tóm tắt nếu có)
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IV. KỶ LUẬT

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có)

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trác h 
nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

BẢN KHAI
Đề nghị tặng, truy  tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

(Dùng cho thân nhân TNXP)

Mẫu số 02

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
1. Họ và tên thân nhân TN X P:...........................Số CC CD :........................

2. Mối quan hệ với TNXP được đề nghị:.......................................................

3. Quê quán:...............................................................................................

4. Nơi ở hiện n ay :.....................................................................................

5. Họ và tên TN XP:.........................................................................................

6. Ngày, tháng, năm s in h :................................... Giới tính:

7. Quê quán: ....................................................................................................

8. Ngày tham gia TN X P:..............................................................

9. Nơi đi TN XP:.........................................................................................

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày..... / ........../ ..........đến ngày ..........
11. Đơn vị TN X P:........................................................................................

12. Ngày, tháng, năm hy sinh (hoặc từ trần):................................................

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÉN NAY

Từ tháng, năm Đên tháng, năm Làm việc gì Năm Tháng Ngày

III. KHEN THƯỞNG
Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? 

(tóm tắt nếu có).
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IV. KỶ LUẬT

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có)

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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II. Thủ tục xét tặng danh hiệu vinh dự  Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng”

1. Trình tự  thực hiện

- Bước 1: Bà mẹ hoặc người thờ cúng bà mẹ lập 01 bộ hồ sơ đề nghị 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại 
khoản 1 Điều 4 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 83/2025/NĐ-CP) nộp về ủy ban nhân dân cấp xã nơi bà mẹ cư trú hoặc 
nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cư trú khi còn sống.

- Bước 2: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm:

+ Tổ chức họp xét duyệt hồ sơ của từng trường hợp đề nghị tặng danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” với thành phần đại diện cấp 
ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quân sự, công an và các đoàn 
thể có liên quan.

+ Ký Tờ trình về việc đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng ” kèm theo Danh sách đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà 
nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và 01 bộ hồ sơ của từng trường hợp trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch, khi nhận đủ 
giấy tờ theo quy định, ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

Niêm yết công khai danh sách (thông tin về bà mẹ) và quá trình tham gia 
hàng ngũ địch đối với chồng, con của bà mẹ tại thôn, xã nơi bà mẹ cư trú hoặc 
nơi bà mẹ đãng ký hộ khẩu thường trú hoặc cư trú khi còn sống; thời gian niêm 
yết tối thiểu là 40 ngày; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của 
địa phương đế lấy ý kiến Nhân dân; lập Biên bản kết quả niêm yết công khai 
theo Mẫu số 03/BMVNAH Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
83/2025/NĐ-CP.

Sau khi có kết quả niêm yết công khai, thực hiện theo quy định tại điểm a, b 
khoản 2 Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 83/2025/NĐ-CP), trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Bước 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 15 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định theo 
quy định;

+ Ký Tờ trình về việc đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng” kèm theo Danh sách đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu 
vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và 01 bộ hồ sơ của từng trường 
hợp kèm theo các tệp tin điện tử của hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.
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- Bước 4: Bộ Nội vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ 
đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử về 
ủy ban nhân dân cấp xã nơi bà mẹ cư trú hoặc nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường 
trú hoặc cư trú khi còn sống.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Hồ sơ đề nghị xét tặng, gồm:

- Bản khai đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng” theo Mẫu số 01/BMVNAH Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
83/2025/NĐ-CP.

- Bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công”, bản sao được 
chứng thực từ Giấy chứng nhận thương binh tùy theo đối tượng xét tặng được 
quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

b) Hồ sơ trình xét tặng, gồm:

- Tờ trình về việc đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng ” theo Mẫu số 05/BMVNAH và Danh sách đề nghị tặng danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Mẫu số 06/BMVNAH 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2025/NĐ-CP.

- Biên bản kết quả niêm yết công khai đề nghị tặng danh hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng ” theo Mẫu số 03/BMVNAH (nếu có); Biên 
bản xét đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng ” theo 
Mẫu số 04/BMVNAH Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2025/NĐ-CP.

- Các giấy tờ quy định tại hồ sơ đề nghị xét tặng (nêu trên).

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

- Cấp xã: Không quá 10 ngày làm việc.

- Cấp tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc.

- Bộ Nội vụ: Không quá 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ban Thi đua
- Khen thưởng Trung ương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

8. Lệ phí
Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai

Bản khai đề nghị tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh
hùng” (Mẫu số 01/BmVnAh).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương 

binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó 
là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ 
và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Không thuộc các trường hợp sau: Phản bội, đầu hàng địch, có hành 
động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Tòa án xét xử 
bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực 
pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo).

- Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ 
chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, được sự thống nhất 
trình xét tặng hoặc truy tặng của các cấp chính quyền và không có ý kiến khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân hoặc có khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đúng 
thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng”.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng”.

- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

-  Nghị định số 83/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy 
định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Nội vụ.
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Mẫu số 01/BMVNAH

BẢN KHAI

Đề nghị tặng danh hiệu vinh dự  Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”o  • • o  • • • • o

Họ, chữ đệm và tên khai sinh :...........................; tên gọi k h ác :.......................

ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Số định danh cá nhân.........................................................................................;

Quê quán: ............................................................................................................

Nơi cư trú :............................................................................................................

Thuộc trường hợp: (ghi theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Pháp 
lệnh số 05/2012/UbtVqH13) ........................... . . . .......................  gồm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Ho và tên liệt sĩ;
Họ và tên thương binh

Số Bằng TQGC; 
Số GCNTB-Tỷ lệ Ngày cấp Q uan hệ với bà mẹ

1
2
3

Tóm tắ t về hoàn cảnh (về trường hợp bà mẹ tái giá; con nuôi; tình hình thân 
nhân; hiện mẹ sống với ai...)..................................................................................

Giấy tờ làm căn cứ xét duyệt, gồm:
- Bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công”.

- Bản sao được chứng thực từ Giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ suy giảm khả năng lao 
động từ 81% trở lên.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): ............................................................

Tôi cam đoan về lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật.

ngày... tháng... năm...

Xác nhận của UBND cấp xã nơi tiếp nhận bản khai 
Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng. 
QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI k Ý

(Chữ ký, đóng dấu)

ngày... tháng... năm.. 

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Họ và tên



15

BIÊN BẢN

Kêt quả niêm yêt công khai đề nghị tặng hoặc truy tặng 
danh hiệu vinh dự  Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Hôm nay, vào hồi ... giờ ngày .... /..../............... , tạii UBND xã (phường, thị
trấn) ..........................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Mẫu số 03/BMVNAH

UBND TỈNH.........  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XẴ ........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Ông (bà).................................. đại diện lãnh đạo UBND cấp xã;
2. Ông (bà).................................. đại diện UBMTTQ ̂ cấp xã;
3. Ông (bà).................................. đại diện Công an cấp xã;
4. Ông (bà).................................. đại diện Ban CHQS cấp xã;
5. Ông (bà).................................. cán bộ LĐTBXH cấp xã;
6. Ông (bà).................................. đại diện Hội CCB cấp xã;
l .  Ông (bà).................................. đại diện Hội phụ nữ cấp xã.
(các thành phần khác do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định)
Lập biên bản kết quả niêm yết công khai đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Nghị định số 
.. ./20.../NĐ-CP ngày .../.../20.. .của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ đối với bà
................................................................ sinh năm .....................................................

Nguyên quán hoặc quê quán:...........................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi cư trú:..........................................
Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày.../.../ đến ngày.................................
Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND xã (phường, thị trấn)......................... và

Nhà văn hóa thôn (xóm)............................................................................................
Trong thời gian niêm yết công khai, UBND xã (phường, thị trấn) .... không

(hoặc có) nhận đư ợc..............ý kiến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân
dân về việc đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt
Nam anh hùng” đối với bà........................................................nêu trên.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có):...........................
Vậy, UBND xã (phường, thị trấ n ) ........... tiến hành lập biên bản để hoàn thiện

hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với bà.................................. theo quy định
hiện hành.

Biên bản lập xong vào hồ i....giờ .... cùng ngày.
NGƯờ I Lậ P  BIÊN BẢN TM. UBND CẤrP XÃ
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dáu)

Họ và tên
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Mẫu số 04/BMVNAH 

UBND TỈN H .......  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XÃ.......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN 
Xét đề nghị tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Thi hành Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Nghị định số 56/2013/NĐ - 
CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp 
lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị 
định số .../20.../NĐ-CP ngày .../.../20... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

Hôm nay, ngày... tháng... năm .... tại ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
........  tổ chức cuộc họp để xét duyệt và đề nghị Nhà nước tặng hoặc truy tặng
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thành phần gồm:

1. Ông (bà):.......................................................................................................
2. Ông (bà)
3. Ông (bà)
4. Ông (bà)
5. Ông (bà)
6. Ông (bà)
7. Ồng (bà)

Sau khi kiểm tra, xác minh hồ sơ, đối chiếu quy định về đối tượng xét tặng, 
truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Chúng tôi thống nhất đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho:

8. B à :............................................................  ; năm sinh:............................. ;
vì đã có:............................là liệt sĩ; .......................................... con là thương binh
suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; bản thân là ...........................................

Hội nghị kết thúc hồi................. giờ ngày............ thángg năm.....................
......... ngày .... tháng.... năm...

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THỂ TM. ĐẢNG ỦY t M/UBND c a p  x a
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu)

Họ và tên Họ và tên
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Mẫu số 05/BMVNAH

Số:...... /TTr-...2... .....3.........,ngày..... tháng....năm

x CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ  TRÌNH 
Về việc đề nghị tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Kính gửi: .........................

Căn cứ Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

Căn cứ Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng”;

Căn cứ Nghị định s ố ........... /20.../NĐ-CP ngày ... /... /20... của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của 
Chính phủ;

Căn c ứ ..................... 4 ............... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của................1..................... ;

........ 5....... trường hợp đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã được....... 1 ......  xét duyệt, thẩm định trong đó
c ó ..... trường họp đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại .............
..........6......... , và đúng về đối tượng, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành,
..........1......... kính trình.....................................:

Xét, trình................................ tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà
nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho..... cá nhân.

Đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 
và làm nghĩa vụ quốc tế.

Các ý kiến của cơ quan liên quan như sau:
1  
2  
(Có danh sách và hồ sơ đề nghị kèm theo)
Kính trìn h ...........................................xem xét, quyết định.

Nơi nhận QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; (Chữ kỷ của người có tham quyền,
-   dấu/chữ kỷ số của cơ quan, tổ chức)
- Lưu: VT,...7-  8

Họ và tên
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Ghi chú:
1 Tên cơ quan, đơn vị trình.
2 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn

bản.
3 Địa danh.
4 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa 

cơ quan, đơn vị trình.
5 Số lượng đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng”.
6 Ghi rõ căn cứ đề nghị (điểm, khoản, điều, tên văn bản).
7 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
8 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát 

hành (nếu
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CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNGHOẶC t r u y  t ặ n g  

DANH HIỆU VINH Dự NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIệ T n a m  a n h  HÙNG”
(Kèm theo Tờ trình số /TTr.... ngày tháng năm ... của..................... )

Mẫu số 06/BMVNAH

TT

FT11 A J • A 1Thông tin ve bà me Thông tin về liệt sĩ, thương binh

Ghi
chú

Họ và tên; 
Số định 
danh cá 

nhân (nếu 
có)

Năm
sinh

Tình
hình
hiện
nay

Nguyên quán hoặc 
Quê quán; Nơi 

đăng ký hộ khẩu 
thường trú  hoặc 

Nơi cư trú;

FT1 ÁTỏng 
số LS, 

TB

Họ và 
tên LS 
Họ và 
tên TB

Quan hệ với bà mẹ
Số Bằng 

TQGC (Số 
hồ sơ)

Số
GCNTB

Tỷ lệ 
TtCon

đẻ
Con
nuôi Chồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

* Ghi chú: Mục (4) ghi tình hình bà mẹ: Còn sống, từ trần, liệt sĩ.
ngày....tháng.........năm.

tM. ubnD.............
(Ký, đóng dấu)

Họ và tên
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III. Thủ tục xét truy  tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam• */ •  o  • •  •  •

anh hùng”

1. Trình tự  thực hiện

- Bước 1: Bà mẹ hoặc người thờ cúng bà mẹ lập 01 bộ hồ sơ đề nghị truy 
tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại 
khoản 1 Điều 4 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 
định số 83/2025/NĐ-CP) nộp về ủy ban nhân dân cấp xã nơi bà mẹ cư trú hoặc nơi 
bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cư trú khi còn sống.

- Bước 2: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm:

+ Tổ chức họp xét duyệt hồ sơ của từng trường hợp đề nghị truy tặng 
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” với thành phần đại 
diện cấp ủy, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quân sự, công an và 
các đoàn thể có liên quan.

+ Ký Tờ trình về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng ” kèm theo Danh sách đề nghị truy tặng danh hiệu vinh 
dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và 01 bộ hồ sơ của từng trường hợp 
trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch, khi nhận đủ 
giấy tờ theo quy định, ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm:

Niêm yết công khai danh sách (thông tin về bà mẹ) và quá trình tham gia 
hàng ngũ địch đối với chồng, con của bà mẹ tại thôn, xã nơi bà mẹ cư trú hoặc 
nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cư trú khi còn sống; thời gian niêm 
yết tối thiếu là 40 ngày; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của 
địa phương đế lấy ý kiến Nhân dân; lập Biên bản kết quả niêm yết công khai 
theo Mẫu số 03/BMVNAH Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2025/NĐ-CP.

Sau khi có kết quả niêm yết công khai, thực hiện theo quy định tại điểm a, b 
khoản 2 Điều 5 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày làm việc.

- Bước 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 15 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo cơ quan được giao tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định theo 
quy định.

+ Ký Tờ trình về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng” kèm theo Danh sách đề nghị tặng hoặc truy tặng danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và 01 bộ hồ sơ của từng 
trường hợp kèm theo các tệp tin điện tử của hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

- Bước 4: Bộ Nội vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 
hô sơ theo quy định, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ
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đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

2. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử về ủy 
ban nhân dân cấp xã nơi bà mẹ cư trú hoặc nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú 
hoặc cư trú khi còn sống.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Hồ sơ đề nghị truy tặng, gồm:

- Bản khai đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng” theo Mẫu số 02/BMVNAH Phụ lục ban hành kèm theo số 
83/2025/NĐ-cP.

- Bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công”, bản sao được 
chứng thực từ Giấy chứng nhận thương binh tùy theo đối tượng truy tặng được 
quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 56/2013/NĐ-CP.

- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

b) Hồ sơ trình truy tặng, gồm:

- Tờ trình về việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng” theo Mẫu số 05/BMVNAH và Danh sách đề nghị truy tặng 
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Mẫu số 
06/BMVNAH Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 83/2025/NĐ-CP.

- Biên bản kết quả niêm yết công khai đề nghị truy tặng danh hiệu vinh 
dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng ” theo Mẫu số 03/BMVNAH (nếu có); 
Biên bản xét đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng” theo Mẫu số 04/BMVNAH Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
83/2025/NĐ-CP.

- Các giấy tờ quy định tại hồ sơ đề nghị truy tặng (nêu trên).

c) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

- Cấp xã: Không quá 10 ngày làm việc.

- Cấp tỉnh: Không quá 15 ngày làm việc.

- Bộ Nội vụ: Không quá 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chỉnh: Cá nhân.

ổ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

S. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ  khai

Bản khai đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng” (Mầu số 02/BmVNAH)

1G. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương 
binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con mà người con đó là 
liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và 
bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Không thuộc các trường hợp sau: Phản bội, đầu hàng địch, có hành 
động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Tòa án xét xử 
bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực 
pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo).

- Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ 
chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, được sự thống nhất 
trình xét tặng hoặc truy tặng của các cấp chính quyền và không có ý kiến khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân hoặc có khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận là không đúng 
thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng”.

11. Căn cứ pháp lỷ của thủ tục hành chính

- Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự 
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Nghị định số 83/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy 
định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Nội vụ.
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BẢN KHAI

Đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”o  • |/ • o  • • • • o

1. Phần khai về người thờ  cúng bà mẹ
Họ, chữ đệm và tên khai sinh:...................................... ; tên gọi khác:...............
ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................
Số định danh cá nhân................................................................................................
Quan hệ với bà mẹ:...................................................................................................
Số điện thoại..............................................................................................................
Nơi cư trú:..................................................................................................................

2. Phần khai về bà mẹ
Họ, chữ đệm và tên:..........................................; tên gọi khác:.............................
ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................................
Số định danh cá nhân (nếu c ó ) ................................................................................
Nguyên quán hoặc quê quán:..................................................................................

Mẫu số 02/BMVNAH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi cư trú :...........................................

Ngày tháng năm hy sinh (nếu là liệt sĩ), từ trần :...........................................
............... tạ i......................................................................................... ;
Thuộc trường họp: (ghi theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 

Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13)..................................  ! ... ’ ................. gồm:

TT Ho và tên liệt sĩ;
Họ và tên thương binh

Số Bằng TQGC; 
Số GCNTB-Tỷ lệ Ngày cấp Quan hệ với bà 

mẹ
1
2
3

Tóm tắ t về hoàn cảnh (về trường hợp bà mẹ tải giá; con nuôi; tình hình 
thân nhân; khi mẹ còn sống ở với ai)
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Giấy tờ  làm căn cứ xét duyệt, gồm:

- Bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công”.
- Bản sao được chứng thực từ Giấy chứng nhận thương binh tỷ lệ suy 

giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
- Giấy tờ khác có liên quan (nếu có):..........................................................

Người kê khai cam đoan về lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai 
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

ngày... tháng... năm... ...., ngày... tháng... năm...
NGƯỜI KÊ k HaI

Xác nhận của UBND cấp xã nơi tiếp nhận bản khai (Ký, ghi rõ họ và tên 
Nội dung khai và chữ ký trên bản khai là đúng.
QUYỀN h ạ n , c h ứ c  v ụ  Củ a  n g ư ờ i  Ký

(Chữ ký, đóng dấu)
Họ và tên
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BIÊN BẢN

Kết quả niêm yết công khai đề nghị tặng hoặc truy tặng 
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Hôm nay, vào hồi ...giờ ngày .... /..../................ , tạii UBND xã (phường, thị
trấn) ..........................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Mẫu số 03/BMVNAH

UBND TỈNH.........  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XẴ ........  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Ông (bà).................................. đại diện lãnh đạo UBND cấp xã;
2. Ông (bà).................................. đại diện UBMTTQ ̂ cấp xã;
3. Ông (bà).................................. đại diện Công an cấp xã;
4. Ông (bà).................................. đại diện Ban CHQS cấp xã;
5. Ông (bà).................................. cán bộ LĐTBXH cấp xã;
6. Ông (bà).................................. đại diện Hội CCB cấp xã;
7. Ông (bà).................................. đại diện Hội phụ nữ cấp xã.
(các thành phần khác do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định)
Lập biên bản kết quả niêm yết công khai đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu 

vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Nghị định số 
.. ./20.../NĐ-CP ngày .../.../20.. .của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ đối với bà
................................................................ sinh năm .....................................................

Nguyên quán hoặc quê quán:...........................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi cư trú:..........................................
Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày.../.../ đến ngày.................................
Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND xã (phường, thị trấn)......................... và

Nhà văn hóa thôn (xóm)............................................................................................
Trong thời gian niêm yết công khai, UBND xã (phường, thị trấn) .... không

(hoặc có) nhận đư ợc..............ý kiến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân
dân về việc đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt
Nam anh hùng” đối với bà........................................................nêu trên.

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có):...........................
Vậy, UBND xã (phường, thị trấ n ) ........... tiến hành lập biên bản để hoàn thiện

hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự
Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đối với bà.................................. theo quy định
hiện hành.

Biên bản lập xong vào hồ i....giờ .... cùng ngày.
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN TM. UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dáu)

Họ và tên
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Mẫu số 04/BMVNAH

UBND TỈNH .......  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XÃ........ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN 
Xét đề nghị tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Thi hành Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Nghị định số 56/2013/NĐ - 
CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp 
lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị 
định số .../20.../NĐ-CP ngày .../.../20... của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ.

Hôm nay, n g à y .  th á n g . năm .... tại ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
........  tổ chức cuộc họp để xét duyệt và đề nghị Nhà nước tặng hoặc truy tặng
danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Thành phần gồm:
1. Ông (bà)
2. Ông (bà)
3. Ông (bà)
4. Ông (bà)
5. Ông (bà)
6. Ông (bà)
l . Ông (bà)

Sau khi kiểm tra, xác minh hồ sơ, đối chiếu quy định về đối tượng xét tặng, 
truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Chúng tôi thống nhất đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước 
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho:
Bà: .............................năm sinh: ....................  ;
vì đã có:........................................là liệt sĩ;.............................. con là thương binh
suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; bản thân là ...........................................

Hội nghị kết thúc hồi................. giờ ngày............ thángg năm.....................
......... ngày .... tháng.... năm...

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THỂ TM. ĐẢNG ỦY t M/u BND Ca p  x a
(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu)

Họ và tên Họ và tên
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Mấu số 05/BMVNAH

Số:...... /TTr-...2... .....3.........,ngày..... tháng....năm

x CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC1 ẳ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ẳ

TỜ  TRÌNH 
Về việc đề nghị tặng hoặc truy tặng 

danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Kính gửi: .........................

Căn cứ Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh 
hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

Căn cứ Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà 
mẹ Việt Nam anh hùng”;

Căn cứ Nghị định s ố ........... /20.../NĐ-CP ngày ... / .  /20... của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của 
Chính phủ;

Căn c ứ ..................... 4 ............... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của................1..................... ;

........ 5....... trường hợp đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước
“Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã được....... 1 ......  xét duyệt, thẩm định trong đó
c ó ..... trường họp đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại .............
..........6......... , và đúng về đối tượng, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành,
..........1......... kính trình.....................................:

Xét, trình................................ tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà
nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho..... cá nhân.

Đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 
và làm nghĩa vụ quốc tế.

Các ý kiến của cơ quan liên quan như sau:
1........  .........
2. ....................

(Có danh sách và hồ sơ đề nghị kèm theo)
Kính trìn h ...........................................xem xét, quyết định.

Nơi nhận QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; (Chữ ký của người có tham quyền,
-   dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)
- Lưu: VT,...7-  8

Họ và tên
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Ghi chú:
3 Tên cơ quan, đơn vị trình.
4 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.
3 Địa danh.
9 Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa 

cơ quan, đơn vị trình.
10 Số lượng đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng”.
11 Ghi rõ căn cứ đề nghị (điểm, khoản, điều, tên văn bản).
12 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
13 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát 

hành (nếu
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Mẫu số 06/BMVNAH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  
ĐỀ NGHỊ TẶNGHOẶC t r u y  t ặ n g  

DANH HIỆU VINH Dự NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIệ T n a m  a n h  HÙNG”
(Kèm theo Tờ trình số  /TTr- ... ngày... tháng ... năm ... của............)

TT

FT11 A J • A 1Thông tin ve bà me Thông tin về liệt sĩ, thương binh

Ghi
chú

Họ và tên; 
Số định 
danh cá 

nhân (nếu 
có)

Năm
sinh

Tình
hình
hiện
nay

Nguyên quán hoặc 
Quê quán; Nơi 

đăng ký hộ khẩu 
thường trú  hoặc 

Nơi cư trú ;

FT1 ÁTông 
số LS, 

TB

Họ và 
tên LS 
Họ và 
tên TB

Q uan hệ với bà mẹ
Số Bằng 

TQGC (Số 
hồ sơ)

Số
GCNTB

Tỷ lệ 
TtCon

đẻ
Con
nuôi Chồng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

* Ghi chú: Mục (4) ghi tình hình bà mẹ: Còn sống, từ trần, liệt sĩ.
ngày.... tháng........ năm.
TM. UBND. .. ......

(Ký, đóng dấu)
Họ và tên


